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[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÀNH Y TẾ

[bookmark: tvpllink_byllmhywoj]Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Luật Thống kê năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Căn cứ Nghị định 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định 130/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thống kê;
Căn cứ Nghị định 102/2025/NĐ-CP ngày 13 tháng 05  năm 2025 của Chính phủ về quy định quản lý dữ liệu y tế
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Căn cứ Thông tư 43/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo và biểu mẫu báo cáo về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi của ngành Y tế.
[bookmark: chuong_1]
Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; phân tích, cảnh báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế.
2. Hoạt động thống kê thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được tiến hành trong các lĩnh vực sau:
a) Quản lý văn bản và chính sách về an toàn thực phẩm;
b) Năng lực hệ thống trong quản lý, giám sát, phòng ngừa, cảnh báo và kiểm soát sự cố an toàn thực phẩm;
c) Năng lực xây dựng quy chuẩn về an toàn thực phẩm;
d) Hoạt động đăng ký, cấp phép và chứng nhận an toàn thực phẩm;
đ) Hoạt động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm;
e) Hoạt động kiểm tra và xử lí vi phạm về an toàn thực phẩm;
g) Hoạt động kiểm soát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
h) Hoạt động truyền thông, giáo dục an toàn thực phẩm.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
2. Trung tâm thông tin Y tế quốc gia, Bộ Y tế.
3. Sở Y tế/Sở An toàn thực phẩm
4. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường
6. Trạm Y tế xã, phường
7. Hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm vệ sinh thực phẩm
8. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Thông tin thống kê
1. Thông tin thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế bao gồm dữ liệu thống kê và bản phân tích các dữ liệu đó, được thu thập để phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách và các nhiệm vụ khác của Bộ Y tế; phục vụ việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm thực hiện của Bộ Y tế và góp phần phục vụ các nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức thu thập thông tin thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế:
a) Chế độ báo cáo thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế;
b) Điều tra thống kê;
c) Sử dụng dữ liệu hành chính.
3. Báo cáo thống kê gồm báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất. Điều tra thống kê bao gồm điều tra trong chương trình điều tra thống kê quốc gia và điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia.
[bookmark: chuong_2]

Chương II
[bookmark: chuong_2_name]CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Thể thức báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế thực hiện dưới dạng biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm các thông tin cụ thể về tên biểu báo cáo thống kê; tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo (sau đây gọi là đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo); kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; phân tổ; đơn vị tính; ngày tháng năm thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan.
2. Trường hợp cần làm rõ hơn các thông tin có liên quan đến số liệu nêu trong các báo cáo thống kê và các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này, đơn vị báo cáo bổ sung thêm phần thuyết minh (chú thích) theo một hoặc kết hợp các hình thức sau:
a) Thể hiện tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê, phía trên của phần chữ ký nêu tại khoản 1 Điều này (trong trường hợp nội dung chú thích không nhiều);
[bookmark: bieumau_pl_3]b) Thể hiện dưới hình thức Công văn (theo mẫu chi tiết quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Hình thức báo cáo thống kê
[bookmark: tc_1]Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này bắt buộc báo cáo bằng tiện ích trên Phần mềm thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế xây dựng và triển khai.
Với bất kì một lý do nào không thể báo cáo bằng tiện ích phần mềm Thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế, các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị mình tạm thời lựa chọn hình thức thay thế để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo, sau đó phải báo cáo bổ sung vào tiện ích phần mềm. Hai hình thức thay thế bao gồm:
1. Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đơn vị thực hiện báo cáo, gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
2. Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong hai hình thức sau đây:
a) Văn bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Báo cáo thống kê định kỳ
1. Kỳ báo cáo:
Báo cáo thống kê định kỳ được lập hàng năm theo định kỳ 6 tháng và một năm theo hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_pl_1]Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê về công tác An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
a) Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm, gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo. 
· Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 14 tháng 6;
· Số liệu ước tính trong kỳ báo cáo được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 5 của kỳ báo cáo và cộng thêm trung bình cộng của 5 tháng đầu năm
b) Kỳ báo cáo thống kê năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, bao gồm:
· Báo cáo năm (phục vụ tổng kết công tác về an toàn thực phẩm): Gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo. 
· Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 
· Số liệu ước tính trong kỳ báo cáo được lấy từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến hết ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo
· Báo cáo năm chính thức: Gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo (được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm).
c) Trong các kỳ báo cáo, các đơn vị báo cáo chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính. Các đơn vị báo cáo tự ước tính để phục vụ quản lý nội bộ. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chủ động ước tính trên phạm vi cả nước
2. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Báo cáo 6 tháng đầu năm: chậm nhất là ngày 16 tháng 6 của năm báo cáo
b) Báo cáo năm: chậm nhất là ngày 16 tháng 12 của năm báo cáo
3. Thời hạn nhận báo cáo:
[bookmark: bieumau_pl_2]a) Thời hạn nhận báo cáo thống kê định kỳ của mỗi cấp báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê và tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp thời hạn báo cáo thống kê nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo thống kê định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
4. Phạm vi nội dung báo cáo:
a) Trên cơ sở quy định về chế độ báo cáo thống kê định kỳ và hệ thống biểu mẫu kèm theo Thông tư này, căn cứ vào nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể về phạm vi nội dung báo cáo thống kê định kỳ 6 tháng, báo cáo năm để phục vụ hoạt động sơ kết, tổng kết công tác an toàn thực phẩm;
b) Phạm vi báo cáo năm chính thức được thực hiện đầy đủ theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: dieu_7]

Điều 7. Báo cáo thống kê đột xuất
1. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện để giúp Bộ Y tế thu thập, tổng hợp các thông tin ngoài các thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ được quy định tại Thông tư này.
2. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản có chữ ký của Lãnh đạo Bộ Y tế. Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo thống kê đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo văn bản yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Y tế.
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Phạm vi thống kê, trách nhiệm của đơn vị thực hiện báo cáo và đơn vị nhận báo cáo
1. Phạm vi thống kê:
Đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin thống kê từ chứng từ và sổ ghi chép dữ liệu ban đầu, từ các báo cáo thống kê của đơn vị cấp dưới và các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm báo cáo; kết quả của các cuộc điều tra thống kê, kết quả khai thác số liệu trích xuất từ phần mềm cơ sở dữ liệu hành chính của công tác An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế và nguồn thông tin chính thức của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Thông tư này để phục vụ quản lý Ngành và phục vụ việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê thuộc chỉ tiêu thống kê quốc gia được giao theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện báo cáo:
a) Ghi chép, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Thông tư này;
[bookmark: diem_b_2_8]b) Tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê đối với các thông tin thống kê thuộc thẩm quyền để kịp thời đính chính, bổ sung, điều chỉnh những số liệu còn sai sót, còn thiếu và chưa chính xác trong báo cáo thống kê. Chỉnh lý hoặc bổ sung các thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo thống kê khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo;
c) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật thống kê và quy định tại Thông tư này;
d) Thủ trưởng đơn vị báo cáo có trách nhiệm:
Tổ chức thực hiện quy định tại các điểm a, b, c của khoản 2 Điều này;
[bookmark: tc_4]Phân công người kiểm tra biểu mẫu thống kê để thực hiện việc tự kiểm tra về thể thức và nội dung báo cáo thống kê trước khi ký báo cáo gửi cấp có thẩm quyền theo một trong các hình thức quy định tại Điều 5 của Thông tư này đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về nội dung báo cáo.
e) Trường hợp số liệu, thông tin thống kê còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý thì đơn vị báo cáo phải chỉnh lý, bổ sung ngay sau khi tự phát hiện hoặc đơn vị nhận báo yêu cầu. Báo cáo thống kê sau khi chỉnh lý, bổ sung phải được gửi ngay đến đơn vị nhận báo cáo theo phương thức quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
3. Trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo:
a) Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp số liệu thống kê và thông tin có liên quan từ các báo cáo thống kê nhận được theo thẩm quyền để xây dựng báo cáo thống kê của cấp mình;
[bookmark: diem_b_3_8]b) Kịp thời yêu cầu cơ quan thực hiện báo cáo thống kê đính chính, bổ sung, điều chỉnh những số liệu còn sai sót, còn thiếu hoặc cần xác định lại tính chính xác trong nội dung báo cáo thống kê;
c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành đối chiếu thông tin thống kê nhận được hoặc căn cứ vào các nguồn thông tin chính thức khác có được theo thẩm quyền quản lý nhà nước để bổ sung, chỉnh lý số liệu thống kê thu thập được nhằm bảo đảm tính chính xác, toàn diện, trung thực, khách quan của thông tin thống kê thuộc trách nhiệm tổng hợp của cơ quan, tổ chức mình;
d) Nộp báo cáo thống kê đúng hạn cho các cấp sử dụng thông tin thống kê theo quy định của pháp luật;
đ) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về thống kê và quy định tại Thông tư này.
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê
1. Việc chỉnh lý, bổ sung số liệu thống kê được áp dụng trong trường hợp số liệu thống kê trong những báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định của Thông tư này còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý.
[bookmark: tc_5]2. Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo thống kê được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tiện ích báo cáo trên phần mềm thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế quy định tại Điều 5 của Thông tư này, trong đó ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng chữ ký số theo đúng quy định pháp luật của Thủ trưởng đơn vị nơi lập báo cáo thống kê.
[bookmark: dieu_10]Điều 10. Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê
1. Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế là đầu mối trong việc tiếp nhận báo cáo thống kê gửi về Bộ Y tế có trách nhiệm:
[bookmark: tc_7]a) Đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo thống kê về Bộ Y tế theo đúng thời hạn báo cáo quy định tại Điều 6 của Thông tư này;
b) Đôn đốc, kiểm tra kết quả xử lý báo cáo thống kê do các đơn vị gửi đến;
c) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế phân tích, tổng hợp các thông tin thống kê chủ yếu để phục vụ kịp thời cho hoạt động sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của Ngành Y tế;
d) Tổ chức xây dựng báo cáo thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế và gửi đến Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.
2. Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc thực hiện thông tư này trong phạm vi địa bàn quản lý.
3. Các đơn vị khác liên quan Lập biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của đơn vị mình theo quy định tại Thông tư này.
[bookmark: chuong_3]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
[bookmark: dieu_11]Điều 11. Phạm vi điều tra thống kê và thẩm quyền quyết định điều tra thống kê
Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định các cuộc điều tra thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế để thu thập thông tin thống kê trong các trường hợp sau:
1. Các cuộc điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
2. Các cuộc điều tra thống kê ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm:
a) Điều tra thống kê để bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê;
b) Điều tra thống kê để thu thập các thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất;
c) Các cuộc điều tra khác thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_12]Điều 12. Điều tra thống kê theo kế hoạch
1. Điều tra thống kê theo kế hoạch là hình thức thu thập thông tin thống kê theo phương án điều tra đã được lập kế hoạch theo định kỳ, được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch điều tra thống kê theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Điều tra thống kê đột xuất
1. Điều tra thống kê đột xuất là hoạt động thu thập thông tin thống kê bằng hình thức điều tra không nằm trong kế hoạch điều tra thống kê định kỳ của Bộ Y tế.
2. Căn cứ vào chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc căn cứ vào nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc tiến hành điều tra thống kê đột xuất và phân công đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện điều tra thống kê.
3. Đơn vị được phân công thực hiện điều tra thống kê đột xuất xây dựng kế hoạch và phương án điều tra thống kê theo quy định của pháp luật và Thông tư này, đồng thời triển khai điều tra thống kê sau khi kế hoạch và phương án điều tra thống kê được phê duyệt.
[bookmark: dieu_14]Điều 14. Lập phương án điều tra thống kê
1. Mỗi cuộc điều tra thống kê trong công tác An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế phải có phương án điều tra thống kê do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
2. Phương án điều tra thống kê do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung của phương án điều tra thống kê theo quy định của pháp luật và gửi tới Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế lấy ý kiến góp ý về chuyên môn thống kê.
Trong thời gian 05 ngày sau khi nhận được văn bản góp ý của Cục An toàn thực phẩm, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm hoàn thiện phương án điều tra thống kê và gửi về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp, gửi Tổng cục Thống kê để có ý kiến thẩm định về chuyên môn trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
[bookmark: dieu_15]Điều 15. Tổ chức hoạt động điều tra thống kê
[bookmark: tc_9]Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan tổ chức triển khai hoạt động điều tra thống kê sau khi phương án điều tra thống kê nêu tại Điều 14 của Thông tư này được phê duyệt. Kết quả điều tra thống kê phải được gửi về Cục An toàn thực phẩm để theo dõi chung và tổng hợp vào sản phẩm thông tin thống kê của Ngành Y tế.
[bookmark: tvpllink_byllmhywoj_3][bookmark: tvpllink_byllmhywoj_2]Việc tổ chức hoạt động điều tra thống kê, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra, người thực hiện điều tra thống kê và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê được thực hiện theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê.
[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]PHÂN TÍCH, CẢNH BÁO, CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN, SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN        CÔNG TÁC THỐNG KÊ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI           QUẢN LÍ CỦA NGÀNH Y TẾ
[bookmark: dieu_16]Điều 16. Phân tích, cảnh báo; lưu giữ thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế
1. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Văn phòng Bộ Y tế và các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện các hoạt động phân tích, cảnh báo thông tin thống kê theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, tiến hành xây dựng, phân tích, lưu giữ, khai thác các thông tin thống kê chung về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế và những hoạt động khác được giao nhằm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý thông tin thống kê an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư này. 
2. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thực phẩm xây dựng, triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê an toàn thực phẩm, gồm các hoạt động:
a) Xây dựng, hoàn thiện và triển khai Phần mềm báo cáo thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế;
b) Tích hợp, khai thác số liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, từ cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm, các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao để phục vụ cho hoạt động thống kê của Bộ Y tế và các hoạt động thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật.
c) Bảo đảm việc xây dựng, cập nhật, duy trì, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, khai thác, sử dụng dữ liệu an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành y tế tuân theo quy định của Nghị định 102/2025/NĐ-CP ngày 13 tháng 05  năm 2025 của Chính phủ về quy định quản lý dữ liệu y tế và theo các quy định liên quan khác của pháp luật.  
[bookmark: dieu_17]Điều 17. Công bố phổ biến, sử dụng thông tin thống kê
1. Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê, trình Bộ trưởng ký ban hành trước khi tiến hành công bố, phổ biến thông tin thống kê, hoàn thiện các sản phẩm thống kê để trình Bộ trưởng công bố các thông tin thống kê an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế theo quy định.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc công bố thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế theo quy định của pháp luật trên cơ sở Lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê của Bộ đã được phê duyệt.
Không công bố các thông tin thống kê của Ngành thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những thông tin thống kê có trong các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật và độ mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.
Tùy vào thời điểm công bố và tính chất mức độ thông tin được công bố, số liệu thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế được công bố gồm số liệu thống kê ước tính, số liệu thống kê sơ bộ, số liệu thống kê chính thức hoặc một trong các loại số liệu thuộc mức độ nói trên.
Thông tin thống kê được công bố là thông tin có giá trị pháp lý. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin.
3. Thông tin thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế được công bố, phổ biến thông qua các hình thức: Niên giám thống kê; họp báo; các sản phẩm thống kê bằng văn bản điện tử đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm hoặc các hình thức công bố khác của Bộ Y tế trên cơ sở phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế.
[bookmark: dieu_18]Điều 18. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế
1. Phạm vi nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê theo quy định của Thông tư này và các nội dung khác liên quan đến quản lý công tác thống kê thuộc phạm vi được giao.
2. Hình thức kiểm tra
a) Kiểm tra định kỳ;
b) Kiểm tra đột xuất.
3. Việc kiểm tra định kỳ công tác thống kê được thực hiện trên cơ sở kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dưới hình thức một kế hoạch độc lập hoặc được lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra công tác an toàn thực phẩm của cơ quan, tổ chức và kế hoạch này phải được thông báo trước cho cơ quan, tổ chức được kiểm tra ít nhất 15 ngày trước khi tiến hành kiểm tra.
4. Kiểm tra đột xuất công tác thống kê được thực hiện trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, tổ chức đó theo quy định của pháp luật.
[bookmark: chuong_5]

Chương V
[bookmark: chuong_5_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện trách nhiệm nói trên.
2. Sở Y tế, UBND cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này và bố trí các điều kiện đảm bảo thực hiện Thông tư phù hợp với quy định của pháp luật.
[bookmark: khoan_3_19]3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế và các hoạt động thống kê khác quy định tại Thông tư này, bảo đảm cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng thời hạn quy định.
[bookmark: dieu_20]Điều 20. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  …..    tháng ….  năm 20…. và thay thế Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế.
2. Đối với những lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế nhưng hoạt động thống kê số liệu không được điều chỉnh trong Thông tư này thì việc thu thập, tổng hợp số liệu có tính chất thống kê được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành đó.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PTTg … (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục ATTP;
- Lưu: VT, ATTP.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG












PHỤ LỤC DỰ KIẾN:

i. Phụ lục I: Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lí của ngành Y tế chia theo chủ thể báo cáo

1. Các biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm báo cáo của Trạm Y tế xã/phường
2. Các biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm báo cáo của Chi cục ATTP tỉnh/TP trực thuộc TƯ
3. Các biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm của các phòng kiểm nghiệm ATTP phục vụ QLNN

ii. Phụ lục II: Quy định chi tiết về kỳ báo cáo, thời điểm chốt số liệu báo cáo, thời hạn nhận báo cáo

iii. Phụ lục III: Mẫu công văn gửi báo cáo thống kê

KHUNG CÁC BIỂU MẪU DỰ KIẾN: 

	TT
	Ký hiệu 
biểu mẫu
	Tên
 biểu mẫu
	Kỳ 
báo cáo
	Đơn vị nhận báo cáo

	1. Các biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm báo cáo của Trạm Y tế xã/phường

	1
	1A/ATTP/NĐ
	Báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm
	Đột xuất
	Chi cục ATTP, Sở Y tế tỉnh/TP trực thuộc TƯ
Cục An toàn thực phẩm (thông qua phần mềm)

	2
	1B/ATTP/NĐ
	Báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm
	Đột xuất
	Chi cục ATTP, Sở Y tế tỉnh/TP trực thuộc TƯ
Cục An toàn thực phẩm (thông qua phần mềm)

	3
	02/ATTP/XA
	Báo cáo quản lý an toàn thực phẩm cấp xã/phường
	6 tháng/Năm/
Năm chính thức
	Chi cục ATTP tỉnh/TP trực thuộc TƯ
Cục An toàn thực phẩm (thông qua phần mềm)

	4
	HĐ/ATTP/XA
	Báo cáo Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm
	Năm chính thức
	Chi cục ATTP tỉnh/TP trực thuộc TƯ
Cục An toàn thực phẩm (thông qua phần mềm)

	2. Các biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh/TP trực thuộc Trung ương

	5
	03/ATTP/TI
	Báo cáo quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh/TP trực thuộc Trung ương
	6 tháng/Năm/
Năm chính thức
	Sở Y tế tỉnh/TP trực thuộc TƯ
Cục An toàn thực phẩm (thông qua phần mềm)

	6
	HĐ/ATTP/TI
	Báo cáo Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm
	Năm chính thức
	Sở Y tế tỉnh/TP trực thuộc TƯ
Cục An toàn thực phẩm
(thông qua phần mềm)

	3. Các biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm báo cáo của các phòng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN

	7
	04/ATTP/KN
	Báo cáo công tác kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
	6 tháng/Năm/
Năm chính thức
	Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia
Cục An toàn thực phẩm
(thông qua phần mềm)
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